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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong dời sông xã hội, là phương 
tiện đê quản lý nhà nưốc và xã hội. Ngay từ khi dược thành lập, Nhà nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà và nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chú 
trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật dể điều chỉnh và định hướng 
các quan hộ xã hội. Đốn nay, hộ thống pháp luật nước ta đã tương đối phát 
triên với nhiều ngành luật như hiên pháp, hành chính, kinh tế, tài chính, ngân 
hàng, dất dai, dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân và gia đình, tô' tụng hình 
sự, tô’ tụng dân sự, công pháp quô’c tế, tư pháp quốc tế... Mỗi ngành luật gồm 
nhiều văn bản quv phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thâm quyền 
ban hành dưới hình thức Hiến pháp, luật, bộ luật, sắc luật, pháp lệnh, lệnh, 
sắc lệnh, nghị quyết, nghị dịnh, quyết định, chỉ thị, thông tư... và ỏ từng giai 
đoạn lại có sự khác nhau về tên gọi của văn bản.

Là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, Quôc hội có vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hộ thông pháp luật. Trong lịch 
sử 60 năm tô chức và hoạt động, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội 
đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, ngoài 4 bản Hiến pháp, 
Quôc hội đă ban hành được 183 luật, bộ luật và nhiều nghị quyết có chứa quy 
phạm pháp luật; uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành được 190 pháp 
lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Các văn bản quy 
phạm pháp luật do Quô'c hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành đã kịp 
thời thể chế hoá dường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh 
trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp vối thực tiễn phát triển 
đất nước trong từng thời kỳ và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhằm giúp bạn đọc hình dung được một cách tổng thể về thành tựu xây 
dựng pháp luật của Quốc hội nước ta trong 60 năm qua, Nhà xuất bản Tư 
pháp phổỉ hợp với Ban công tốc lập pháp xuất bản “Tông tập văn bản quy 
p ha m  p h á p  luật của  Quốc hội, uỷ ban th ường vụ Quốc hội", gồm 5 tập:
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CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG vụ  QUÓC HỘI

Tập I - Từ Quôc hội khoá I đến Quốc hội khoá VII;

Tập II - Quổc hội khoá VIII;

Tập III - Quốc hội khoá IX;

Tập IV - Quốc hội khoá X;

Tập V - Quốc hội khoá XI.

Mỗi tập sách có bôn phần. Phần thứ nhất là các luật của Quốc hội; Phản 
thứ hai là các nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật của Quốc hội; Phần thứ 
ba là các pháp lệnh của uỷ ban thường vụ Quốc hội (Ban thường trực Quốc hội, 
Hội dồng Nhà nưâc); Phần thứ tư là các nghị quyết có chứa quy phạm pháp 
luật của uỷ ban thường vụ Quôc hội (Ban thường trực Quốc hội, Hội dồng Nhà 
nưốc). Riêng Tập V, chúng tôi dự kiến sẽ cập nhật, bổ sung các văn bản dược 
Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành từ tháng 11 năm 2005 
đôn hết nhiệm kỳ.

Tống tập sách dược sắp xếp theo các tiêu chí sau dáy:

- Cơ quan ban hành văn bản;

- Hình thức văn bản;

- Sô của văn bản;

- Ngày tháng nãm ban hành, từ ngày 01 tháng 01 dôn ngày 31 tháng 12 
hàng năm.

Đây là công trình hệ thống một cách đầy đủ, chính xác, trung thực các 
bản Hiến pháp, luật, bộ luật, pháp lệnh và nghị quyết có chứa quy phạm 
pháp luật của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội từ nhiệm kỳ khoố I đến 
nay. Tống tập sách hưỏng tới phục vụ đôi tượng bạn đọc rộng rãi có nhu cầu 
nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động của Quốc hội Việt Nam qua 60 năm lịch sử 
lập hiến và lập pháp.

Nhà xuất bản Tư pháp chân thành cảm ởn Ban biên tập Tổng tập sách 
do Ban công tác lập pháp thành lập, đã tiến hành một khối lượng công việc 
to  lớ n  t r o n g  v iệ c  x á c  đ ịn h  t i ê u  c h í  h ệ  t h ố n g  v ă n  b ả n ,  r à  s o á t ,  SƯU t ầ m  v ă n  

bản gốc, sắp xếp, hộ thông hóa và chỉnh sửa kỹ thuật dể Tổng tập sách được

t ậ p i
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hoàn thành, kịp chào mừng 60 năm Quốc hội Việt Nam.

Nhà xuất bản Tư pháp xin cám ơn Cục hàng không dân dụng Việt Nam, 
Tông công ty bảo hiếm Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn Việt Nam dã hỗ trợ việc chuẩn bị bản thảo và tố chức in Tổng tập sách.

Mặc dù dã rất cô gắng, nhưng do khôi lượng văn bản đồ sộ nôn khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến góp ý, phê bình của 
bạn dọc.

Tháng 12 năm  2005  

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

<;&<?& • TẬP I
T Ứ  Q U Ố C  HỘI KHOÁ I Đ ỄN  Q U Ố C  HỘI KHOÁ VII

7



t ổ n g  Tậ p  v ã n  b ả n  Q in  PHẠM PHÁP LUẬT
-<íy>G<ỳ c ý A q u õ c  h ộ | u ỷ  b a n  t h ư ờ n g  v ụ  q u ố c  Hộ i ->

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dã long trọng tuyên bô' khai sinh Nưóc Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, mở ra kỷ nguyên dộc lập, tự do của dân tộc. Đê xác lập nền tảng của Nhà 
nước kiêu mới, một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng dầu 
là tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước và ban hành Hiến pháp.

Ngày 06 tháng 01 năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử dân chủ dầu tiên trong 
lịch sử nước ta được tổ chức thắng lợi. Cử tri cả nước đã lựa chọn được 333 
đại biêu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc khắp mọi miền của 
cả nước vào Quốc hội. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của pháp luật mà 
đạo luật cơ bản là Hiến pháp, ngày 09 tháng 11 năm 1946, Quốc hội khóa i 
đã ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiôn của Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà - Hiến pháp năm 1946. Đây là sự kiện trọng dại, là dấu son mở 
dầu cho lịch sử lập hiến, lập pháp Việt Nam.

Từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954, cả nước tiến hành cuộc 
kháng chiến trường kỷ chống thực dân Pháp, bảo vộ nổn dộc lập, tự do của 
dân tộc. Quốc hội khoá I đã không thê ban hành các đạo luật như dự kiến. 
Việc điểu hành đất nước trong giai đoạn này chủ yếu được thực: hiện bằng các 
Sắc lệnh của Chủ tịch nước.

Từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 4 năm 1975, đất nước tạm bị chia làm 
hai miền. Đây là những năm tháng thử thách đầy cam go, quyết liệt. Nhân 
dân ta phải đồng thời tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Iỉắc và 
đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất dất nưốc.

Hiến pháp năm 1959 ra đời một lần nữa khắng định Nhà nưốc ta là Nhà 
nước dân chủ nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp 
công nhân lãnh đạo. Hiến pháp quy định chê độ chính trị, kinh tê và xã hội, 
tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xác định

,rfiơS.<tẬPI
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mục tiêu xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, thông nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh.

Kế tục sự nghiệp của Quốc hội khoá 1, Quốc hội các khoá II, III, IV, V 
là biếu tượng của khôi dại đoàn kết dân tộc, gồm những đại diện tiêu biểu 
của các tầng lớp nhân (lân, các doàn thế nhân dân, lực lượng vũ trang nhân 
dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các nhân sĩ trí thức yôu nước và dân chủ 
quyết tâm phấn đấu vì dộc lập dân tộc, thông nhất đất nước và chủ nghĩa 
xã hội.

Với chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, dất nước hoàn toàn 
giải phóng, Quốc hội khoá VI và khoá v u  là Quốc hội của nước Việt Nam 
thông nhất và xã hội chủ nghĩa. Quốc hội các nhiệm kỳ này đã dộng viên toàn 
dân thi dua yôu nước, tiếp tục hàn gắn vết thương chiên tranh, hoàn thành 
việc thông nhất nước nhà về mặt nhà nưóc, đưa cả nước tiến lôn chủ nghĩa 
xã hội. Đặc biệt, Quốc hội khoá VI [ đã dành nhiều sự quan tâm cho việc xây 
dựng hộ thông pháp luật; nhiều dự án luật, pháp lệnh đã dược ban hành; 
dồng thời dẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm cho Hiến pháp 
và pháp luật dược nghiêm chinh chấp hành. Thầnh tựu lập pháp lớn nhất 
của giai đoạn này là sự ra dời của Hiên pháp năm 1980. Kế thừa và phát 
triển Hiến pháp năm ]9<16 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 
tống kết và xác dinh những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân 
V iộ t  N a m  t r o n g  gổn nử a t h ô  k ỷ  Hưứi s ự  lã n h  đ ạo  c ủ a  D ả n g  C ộ n g  s ả n  V iộ t  

Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bảo đảm bước phát triển rực rỡ của xã 
hội Việt Nam trong thời g ia n  tới.

Từ khoá I dến khoá VII, trải qua trẽn 40 năm hoạt dộng, ngoài ba bản 
Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, Quôc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội dã 
thông qua dược 29 luật, bộ luật, 36 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa 
quy phạm pháp luật. Trong diều kiện lịch sử còn nhiều khó khăn, gian khô 
của đất nước thòi kỳ dó, kết quả hoạt dộng lập pháp của Quốc hội dã góp 
phần quan trọng vào cuộc dấu tranh giải phóng dân tộc, thông nhất dất nước, 
củng cô' quốc phòng, an ninh, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Sau cuộc bầu cử ngày 19 tháng 4 năm 1987, Quốc hội khoá VIII (1987
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